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QUY ĐỊNH

Về chế độ thường xuyên đối với vận động viên (VĐV), 
huấn luyện viên (HLV) và lực lượng tham gia phục vụ 
thi đấu thể thao các giải toàn quốc và trong tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2003/QĐ-UB 
ngày 15/05/2003 của UBND tỉnh)

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Bản quy định  này được áp dụng trong phạm vi hoạt động TDTT của tỉnh Bình Phước và thực hiện đối với các đối tượng là HLV, VĐV, lực lượng tham gia phục vụ thi đấu thể thao các giải toàn quốc và trong tỉnh. Đối với các huyện, thị xã do Phòng VHTT-TT thực hiện bằng 80% quy định này.

2. Nguồn kinh phí:

Kinh phí để thực hiện chế độ này được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp TDTT hàng năm theo từng cấp quản lý.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Chế độ thường xuyên đối với HLV và VĐV:

1. Chế độ bồi dưỡng đối với HLV, VĐV các bộ môn TDTT:

1.1 HLV, VĐV đội tuyển tỉnh:

· Tập luyện và thi đấu: 35.000 đồng/ngày (tiền thuốc dinh dưỡng 10.000 đồng).

1.2 HLV, VĐV đội năng khiếu tỉnh:

· Tập luyện thường xuyên: 25.000 đồng/ ngày (tiền thuốc dinh dưỡng 5.000 đồng).

1.3 HLV,VĐV đội năng khiếu tỉnh:

· Tập luyện thường xuyên: 25.000 đồng/ ngày (tiền thuốc dinh dưỡng 5.000 đồng).

1.4 VĐV đội năng khiếu bán tập trung tỉnh: (dự bị tập trung)

· VĐV tập luyện: 5.000 đồng/buổi/VĐV (tiền nước).

· HLV, HDV, CTV: 25.000 đồng/buổi/HLV, HDV, CTV (tiền bồi dưỡng).

1.5 VĐV lớp năng khiếu ban đầu tỉnh:

· VĐV tập luyện: 2.500 đồng/buổi/VĐV (tiền nước).

· HLV-HDV: 15.000 đồng/buổi/HLV, HDV (tiền bồi dưỡng).

1.6 VĐV đội tuyển bóng đá và năng khiếu bóng đá tỉnh:

· Tập luyện thường xuyên: 35.000 đồng/ngày (tiền thuốc dinh dưỡng 10.000 đồng).

· Tập huấn và thi đấu: 50.000 đồng/ngày (tiền thuốc dinh dưỡng 10.000 đồng).

2. Chế độ tiền ở đối với VĐV, HLV:

2.1 Đối với đội tuyển trẻ của tỉnh:

· Tiền ở tập huấn và thi đấu tham dự giải vô địch và giải trẻ khu vực và toàn quốc: 40.000 đồng/ngày/người.

2.2 Đối với đội tuyển tỉnh:

· Tiền ở tập huấn và thi đấu: 50.000 đồng/ngày/người.

Riêng ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là: 70.000 đồng/ngày/người.

3. Chế độ tiền công:

3.1 Trả tiền công VĐV:

Trả tiền công VĐV, đối với VĐV không hưởng lương trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu, căn cứ vào cấp đội tuyển tham dự cuộc thi đấu như sau:

* Đối với VĐV đội tuyển tỉnh: 25.000 đồng/ngày.

* Đối với VĐV đội tuyển trẻ cấp tỉnh: 10.000 đồng/ngày.

* Đối với VĐV đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 7.000 đồng/ngày.

3.2 HLV không hưởng lương từ ngân sách tỉnh:

* HLV đội tuyển:

· HLV trưởng: 1.500.000 đồng/tháng.

· HLV phó: 1.000.000 đồng/tháng.

* HLV đội tuyển trẻ - năng khiếu:

· HLV trưởng: 1.000.0000 đồng/tháng.

· HLV phó: 700.000 đồng/tháng.

3.3 Tiền lương hợp đồng HLV ngoài tỉnh: 3.000.000 đồng/HLV/tháng.

4. Chế độ trợ cấp đối với VĐV đạt đẳng cấp quốc gia:

· Đối với VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia: 800.000đ/tháng.

· Đối với VĐV đạt đẳng cấp I quốc gia: 600.000đ/tháng.

(đẳng cấp xác định hàng năm).

5. Các điều kiện đảm bảo:

· Nguồn kinh phí chi trả các chế độ này dự báo trong dự toán ngân sách sự nghiệp TDTT hàng năm.

· VĐV đội tuyển, tuyển trẻ và năng khiếu được Sở TDTT quy định công nhận và phân cấp quản lý đồng thời ký kết hợp đồng đào tạo và sử dụng.

· VĐV năng khiếu hay tuyển trẻ được bổ sung thi đấu tuyến trên nếu có thành tích tốt thì được Sở TDTT xem xét và quyết định để chuyển lên tuyến trên.

· VĐV tuyến dưới được tăng cường lên tuyến trên để làm nhiệm vụ thi đấu, thì được hưởng chế độ dinh dưỡng tuyến trên cho đến khi kết thúc giải.

II. Chế độ đối với lực lượng tham gia phục vụ thi đấu thể thao:

1. Đối với các giải quốc gia, khu vực do địa phương đăng cai tổ chức: (Khi được sự đồng ý của UBND tỉnh).

Nếu điều lệ giải không quy định thì mức chi cụ thể như sau:

1.1 Bồi dưỡng BTC: 50.000 đồng/buổi/người.

1.2 Bồi dưỡng người làm nhiệm vụ (Công An, Y tế, Phục vụ …): 30.000 đồng/buổi/người, nếu ngoài trời 35.000 đồng/buổi/người.

1.3 Bồi dưỡng trọng tài:

* Bộ môn: Bóng đá:

· Trọng tài chính: 70.000 đồng/trận.

· Trợ lý trọng tài: 60.000 đồng/trận.

· Các trọng tài khác: 50.000 đồng/trận.

· Giám sát: 60.000 đồng/trận.

* Bộ môn: Bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném:

· Trọng tài chính: 50.000 đồng/trận.

· Trợ lý trọng tài: 40.000 đồng/trận.

· Các trọng tài khác: 30.000 đồng/trận.

· Giám sát: 40.000 đồng/trận.

* Bộ môn: Điền kinh, bơi lội, đua xe, cầu lông, quần vợt, võ thuật, cờ, cầu mây …:

· Trọng tài: 70.000 đồng/buổi.

1.4 Tiền ăn, ở của giám sát và trọng tài ngoài tỉnh:

· Tiền ăn: 50.000 đồng/ngày/người.

· Tiền ở: 70.000 đồng/ngày/người.

· Tiền tàu xe đi lại (theo giá cước ghi trên vé hoặc phương tiện giao thông công cộng địa phương).

2. Đối với giải phong trào do Sở TDTT tổ chức:

2.1 Bồi dưỡng BTC: 50.000 đồng/buổi/người.

2.2 Bồi dưỡng làm nhiệm vụ (Công An, Y tế, Phục vụ …): 20.000 đồng/buổi/người, nếu ngoài trời 25.000 đồng/buổi/người.

2.3 Bồi dưỡng trọng tài:

* Bộ môn: Bóng đá:

· Trọng tài chính: 50.000 đồng/trận.

· Trợ lý: 40.000 đồng/trận.

· Các trọng tài khác: 30.000 đồng/trận.

· Giám sát: 40.000 đồng/trận.

* Bộ môn: Bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném:

· Trọng tài chính: 40.000 đồng/trận.

· Các trọng tài khác: 30.000 đồng/trận.

· Giám sát: 30.000 đồng/trận.

* Bộ môn: Điền kinh, bơi lội, xe đạp:

· Trọng tài: 50.000 đồng/buổi/người.

* Bộ môn: Võ thuật, bóng bàn, cầu lông, đá câu, cờ, quần vợt …

· Trọng tài: 50.000 đồng/buổi/người.

III. Chế độ khen thưởng huy chương hoặc tính thứ trạng các giải vô địch tỉnh:
1. Giải cá nhân (nhóm môn thi đấu đối kháng cá nhân trực tiếp):

* Đơn:

· HCV: 400.000 đồng/giải.

· HCB: 300.000 đồng/giải.

· HCĐ: 200.000 đồng/giải. 

* Đôi:

· HCV: 500.000 đồng/giải.

· HCB: 400.000 đồng/giải.

· HCĐ: 300.000 đồng/giải. 

* Đồng đội:

· HCV: 600.000 đồng/giải.

· HCB: 500.000 đồng/giải.

· HCĐ: 400.000 đồng/giải. 

* Toàn đoàn:

· HCV: 2.000.000 đồng/giải.

· HCB: 1.500.000 đồng/giải.

· HCĐ: 1.000.000 đồng/giải. 

2. Giải đồng đội (nhóm môn thi đấu đối kháng tập thể):

Tiền khen thưởng huy chương bằng số lượng người được thưởng nhân với mức thưởng tương ứng của giải cá nhân đơn, gồm các môn như: bóng đá; bóng chuyền; bóng ném; bóng rổ.

